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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa bất thường các Hệ thống máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025-2026;
- Thuộc dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa bất thường các Hệ thống máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025-2026;
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng;
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025 và dự kiến thu năm 2026;
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
2. Mục tiêu công việc:
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa bất thường các Hệ thống thiết bị (bao gồm 10 phần – 10 hệ thống máy).
- Duy trì hoạt động ổn định của các Hệ thống thiết bị, đảm bảo công tác chuyên môn của Bệnh viện.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư, Bên mời thầu yêu cầu. Về cơ bản, Bên mời thầu không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt:





Phần 1: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Máy chạy thận nhân tạo hãng B/Braun.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 04 lần/năm/máy
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường tối đa ≥ 03 lần theo yêu cầu của bên mời thầu trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.(Sửa chữa không bao gồm thay thế vật tư)
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra bên ngoài máy xem có hư hỏng, bánh xe có quay được không.
- Kiểm tra ron cao su của que rút dịch, cổng màng lọc, cổng màng lọc nội độc tố, giá gắn bộ dịch, Bicarbonate bột.
- Kiểm tra dây hút dịch tẩy khuẩn, rò rỉ buồng cân bằng.
- Kiểm tra, xem các filter lọc của buồng cân bằng.
- Kiểm tra áp lực của các bộ phận PA, PV, PE, PDA.
- Kiểm tra các van từ trong máy.
- Kiểm tra độ dẫn điện.
- Kiểm tra các bơm hút dịch, bơm siêu lọc.
- Kiểm tra bơm máu, bơm chống đông (heparin).
- Vệ sinh tổng thể, kiểm tra cân chỉnh lại các thông số, đánh giá và kết luận.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	   C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	



















Phần 2: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Máy chạy thận nhân tạo hãng Nipro.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 04 lần/năm/máy
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường không hạn chế theo yêu cầu của bên mời thầu trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.(Sửa chữa không bao gồm thay thế vật tư)
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	Bước 1: Vệ sinh tổng thể máy
- Vệ sinh bên ngoài thân máy
- Vệ sinh các quạt nguồn
-  Súc rửa đường ống hệ thống thủy lực
Bước 2: Kiểm tra phần điện
- Các van điện từ và cảm biến
- Các bơm dịch lọc, bơm rút ký
Bước 3: Kiểm tra cân chỉnh hệ thống thủy lực:
- Áp lực nước đầu vào
- Áp lực bơm P1
- Áp lực trước PS
- Áp lực bơm P2
- Lưu lượng dịch lọc
Bước 4: Kiểm tra hoạt động của máy
- Các thông số cài đặt
- Chu kỳ hòa dịch
- Chu kỳ siêu lọc
- Điện giải của máy bằng đồng hồ NEO-2
Bước 5: Kiểm tra hóa chất rửa máy để đảm bảo máy luôn được tẩy trùng sạch sẽ
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	   C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	- Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	














Phần 3: Dịch vụ bảo dưỡng, tẩy rửa đường ống và sửa chữa bất thường 
Hệ thống xử lý nước RO cho máy chạy thận nhân tạo.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng, tẩy rửa định kỳ ≥ 02 lần/năm/02 Hệ thống (Bao gồm: tẩy rửa, hóa chất tẩy rửa thay thế các lõi lọc vi sinh và lấy các mẫu để kiểm nghiệm)
	
	
	
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường tối đa ≥ 02 lần theo yêu cầu của bên mời thầu trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.(Sửa chữa không bao gồm thay thế vật tư)
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	1. Kiểm tra toàn bộ hệ thống xử lý nước R.O, bồn chứa nước thô, hệ thống đường ống cấp nước tuần hoàn đến máy lọc thận trước khi bảo trì.
2. Kiểm tra các thông số nước trước khi bảo trì:
· Kiểm tra nước nguồn, nước sau làm mềm:
· Hàm lượng Clo
· Tổng hàm lượng chất rắn hoà tan TDS
· Độ cứng nước (Ca2+, Mg 2+ tính theo CaCO3)
· Kiểm tra nước sau máy R.O, nước đang chạy thận:
· Hàm lượng Clo
· Tổng hàm lượng chất rắn hoà tan TDS
· Lưu lượng thành phẩm RO
· Lưu lượng xả RO
· Áp suất RO
· Áp suất hồi lưu
3. Tiến hành thay thế các vật tư, linh kiện theo danh mục và hiệu chỉnh các thông số trên hệ thống sau khi thay thế vật tư. 
4. Tiến hành tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước RO và đường ống cấp nước chạy thận:
· Kiểm tra bồn chứa nước cần pha hóa chất khử khuẩn, kiểm tra tất cả các vòi nước có liên quan đến quy trình khử khuẩn trên toàn bộ hệ thống đường ống, đóng tất cả các van nước R.O vào máy thận, cách ly tất cả các van nước liên quan đến các khu vực sử dụng khác không thuộc phạm vi khử khuẩn
· Tắt hệ thống máy R.O, điều chỉnh mực nước trong bồn cần pha hóa chất sao cho đúng nồng độ khi pha
· Pha hóa chất vào bồn chứa nước với nồng độ theo đúng quy định
· Bơm dung dịch khử khuẩn đã pha chế vào toàn bộ hệ thống đường ống cần súc rửa và cho tuần hoàn về bồn chứa. Thời gian tiếp xúc 30 – 60 phút (tối thiểu 30 phút)
· Xả hết nước dung dịch hóa chất trong bồn
· Cấp nước vào bồn khoảng 50% dung tích, bật bơm cho chạy tuần hoàn nhưng không cho nước hồi về bồn chứa mà cho xả bỏ ra ngoài. Lập lại quy trình 2 -3 lần.
· Cho nước vào đầy bồn chứa, khởi động hệ thống R.O chạy cấp nước tuần hoàn nhưng không cho hồi về bồn chứa mà cho xả bỏ ra ngoài. Bơm xả hết bồn nước và cho nước đầy lại bồn tiếp tục cho hệ thống R.O chạy tuần hoàn hồi về bồn chứa, trong quá trình chạy thì lấy mẫu tại 01 vòi bất kỳ để kiểm tra dư lượng hóa chất (bằng máy đo hoặc que test hóa chất) nếu chưa đạt thì tiếp tục bơm xả nhiều lần
· Lấy mẫu tại ít nhất 03 điểm bất kỳ trên đường ống cấp nước đến máy thận để thực hiện nhiều phép đo liên tục. Lấy mẫu đo tất cả các chỉ tiêu khác: độ dẫn điện, TDS, dư lượng hóa chất (Chlorine). 
· Khi dư lượng hóa chất Clo < 0.1mg/l thì ngưng các quy trình xả rửa. Nếu có 01 trong 03 chỉ tiêu kiểm tra tại chỗ > giới hạn tiêu chuẩn nước lọc máu theo Quyết định 2482/QĐ-BYT thì phải kiểm tra để tìm nguyên nhân khắc phục. Khi nào khắc phục được mới tiến hành bước tiếp theo.
· Mở tất cả các van của các khu vực sử dụng nước liên quan (nếu có), cấp nước R.O qua và mở xả tất cả các vòi, chọn vòi bất kỳ lấy mẫu kiểm tra dư lượng như trên, lấy mẫu trong các bồn chứa liên quan (nếu có), kiểm tra dư lượng hóa chất như trên…
5. Kiểm tra các thông số nước sau khi bảo trì:
· Kiểm tra nước sau máy R.O, nước đang chạy thận:
· Hàm lượng Clo
· Dư lượng hoá chất Clo tồn dư 
· Tổng hàm lượng chất rắn hoà tan TDS
· Lưu lượng thành phẩm RO
· Lưu lượng xả RO
· Áp suất RO
· Áp suất hồi lưu
6. Tiến hành lấy mẫu:
· [bookmark: _Hlk524971322]Nước R.O cấp cho lọc thận nhân tạo theo Quyết định 2482/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ban hành ngày 13/04/2018 phải đạt theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI/13959:2014
· Các chỉ tiêu cần kiểm tra là 23 thành phần hoá học (06 tháng 01 lần)
· Tổng số vi sinh vật sống (06 tháng 01 lần)
· Nội độc tố vi khuẩn [Endotoxin] (06 tháng 01 lần)
· Khi thực hiện lấy mẫu phải áp dụng đúng theo quy trình vệ sinh và bảo quản nhằm đảm bảo kết quả mẫu thử và phản ánh đúng chất lượng nguồn nước
· Quy cách mẫu: Mẫu phải có giấy niêm phong và có chữ ký của những người giám sát mẫu
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	C
	Các vật tư, hóa chất cần thay thế sử dụng trong quá trình tẩy rửa

	
	 Thay thế lõi lọc tinh trước màng lọc R.O
· Lõi lọc bằng sợi polypropylene dạng nén hoặc tương đương
·  Kích thước: Ф60mm, dài 500mm (20 inch). ± 5%
· Lỗ thẩm thấu: ≤ 5µ (micromet)
· Số lượng: 20 Cái
· Thời gian thực hiện: 06 tháng/lần
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	Thay thế lõi lọc vi sinh 
-  Cấu tạo lõi lọc : Polypropylene dạng, gấp nếp, có khung nhựa PP hoặc tương đương
· Kích thước: Ø65mm, dài 500mm (20 inch) ± 5%
· Lỗ thẩm thấu: ≤ 0,2 µ (micromet)
· Số lượng: 12 cái
· Thời gian thực hiện: 06 tháng/lần
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	Hóa chất tẩy rửa, khử khuẩn: 
- Số lần thực hiện: 02 lần, 06 tháng/lần
- Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O
- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O.
- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống bồn chứa và đường ống cấp nước rửa màng lọc.
- Quy trình áp dụng: Quyết định 2482/QĐ – BYT ngày 13/4/20218
- Hóa chất sử dụng đúng theo quy định (Có bảng công bố chất lượng và bảng test)
- Cam kết có thiết bị kiểm tra tồn dư hóa chất sau tẩy rửa.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh (cho 2 hệ thống R.O)
· Mẫu tổng số vi sinh vật sống.
· Số lần lấy: 2 lần 
· Số lượng mẫu: 03 mẫu/lần
· Thời gian thực hiện: 06 tháng/lần
· Vị trí lấy mẫu: sau máy R.O 1, sau máy R.O 2, cuối đường nước R.O hồi lưu
· Nơi gửi mẫu: Cơ quan có chức năng kiểm nghiệm
· Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959: 2014 (quy định BYT)
· Chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, sử dụng 01 lần
·  Có dụng cụ lấy mẫu, bảo quản mẫu giữ lạnh <10°C.
·  Sau khi lấy mẫu, vận chuyển mẫu đến Cơ quan có chức năng kiểm nghiệm.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố (cho 2 hệ thống R.O)
· Số lượng mẫu: 03 mẫu/lần
· Số lần lấy: 02 lần 
· Thời gian thực hiện: 06 tháng/lần
· Vị trí lấy mẫu: sau máy R.O 1, sau máy R.O 2, cuối đường nước R.O hồi lưu
· Xét nghiệm định tính
· Nơi gửi mẫu: Cơ quan có chức năng kiểm nghiệm
· Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959: 2014 (quy định BYT)
· Chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, sử dụng 01 lần
· Có dụng cụ lấy mẫu, bảo quản mẫu giữ lạnh <10°C.
· Sau khi lấy mẫu, vận chuyển mẫu đến Cơ quan có chức năng kiểm nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý (cho 2 hệ thống R.O)
- Số lượng mẫu: 03 mẫu/lần
- Số lần lấy: 02 lần
- Thời gian thực hiện: 06 tháng/lần
- Mẫu 23 thành phần hóa học
- Vị trí lấy mẫu: sau máy R.O 1, sau máy R.O 2 và van lấy mẫu cuối đường nước R.O hồi lưu
- Nơi gửi mẫu: Cơ quan có chức năng kiểm nghiệm
- Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959: 2014 (quy định BYT) 
- Chi phí bao gồm bình đựng mẫu sạch.
- Sau khi lấy mẫu, vận chuyển mẫu đến Cơ quan có chức năng kiểm nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	   C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	- Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	
	- Nhà thầu cam kết sau khi tẩy rửa, thay thế các vật tư, Hệ thống nước RO đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người sử dụng. 
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	







Phần 4: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Hệ thống chụp cộng hưởng từ MAGNETOM C! Mod 2
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 02 lần/năm/Hệ thống.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường không giới hạn số lần (Không bao gồm phụ tùng thay thế)/ Hệ thống.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	1. ECA 
- Kiểm tra toàn bộ tất cả quạt tản nhiệt trong tủ ECA.
- Vệ sinh toàn bộ tủ ECA.
2. ICS
- Kiểm tra đường nước của ICS 
- Kiểm tra tấm lọc khí 
- Vệ sinh bộ lọc của đường nước ở ICS 
3. Bàn bệnh nhân
- Kiểm tra và bảo trì sự di chuyển của bàn bệnh nhân theo trục X
- Kiểm tra và bảo trì sự di chuyển của bàn bệnh nhân theo trục Z
- Kiểm tra độ căng của dải chắn
- Kiểm tra vị trí của Encoder
4. Phantoms
- Vệ sinh toàn bộ phantom.
- Kiểm tra dung dịch trong phantom.
5.  Đảm bảo chất lượng hình ảnh:
- Cân chỉnh chất lượng: Các bộ phận
- Cân chỉnh chất lượng: Các coil.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	   C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	

















Phần 5: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Hệ thống CT Somatom Definition AS.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 02 lần/năm/Hệ thống.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường không giới hạn số lần ( Không bao gồm phụ tùng thay thế)/ Hệ thống.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện

	
	1. Mở máy.
2. Kiểm tra tổng quan các bộ phận và chức năng:
- Kiểm tra hoạt động của mạch dừng khẩn cấp.
- Kiểm tra hoạt động công tắc cửa.
- Kiểm tra đèn báo phát tia.
- Khoang máy Gantry.
- Bàn bệnh nhân.
- Cáp kết nối và đường đi dây cáp.
- Dữ liệu về trạng thái hoạt động lưu trong máy.
3. Gantry
- Kiểm tra quạt E-box.
- Kiểm tra quạt biến thế.
- Kiểm tra cửa sổ của Detector.
- Kiểm tra các quạt trong tủ điện.
- Kiểm tra bảo vệ quá áp.
- Kiểm tra quạt Detector.
- Kiểm tra dây đai truyền động.
- Kiểm tra các ốc vít, dầu rò rỉ.
- Vệ sinh vòng trượt cấp nguồn.
- Vệ sinh vòng trượt dữ liệu.
- Kiểm tra, vệ sinh chổi than cấp nguồn.
- Kiểm tra, vệ sinh chổi than truyền dữ liệu.
- Vệ sinh lưới lọc bụi.
- Vệ sinh lọc trong bộ hút ẩm.
- Vệ sinh quạt làm mát bóng.
- Xoay Gantry ± 300
4. PDC: 
- Kiểm tra quạt tại XGS
- Kiểm tra quạt tại MVT.
- Kiểm tra quạt tại khối DC
- Kiểm tra quạt tại khối Inverter.
- Kiểm tra chức năng bảo vệ.
- Vệ sinh lưới lọc bụi.
5. Hệ thống làm mát:
- Vệ sinh lưới lọc khí.
- Đo áp lực nước. 
6. IMS: 
- Vệ sinh ICS, IRS và IES
- Vệ sinh màn hình, bàn phím, chuột.
- Kiểm tra pin UPS.
7. Chất lượng hình ảnh:  
- Kiểm tra chất lượng hình ảnh. Sao lưu dữ liệu
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	



















Phần 6: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường
Hệ thống chụp cộng hưởng từ MAGNETOM SEMPAR 1.5 TESLA 
và các thiết bị phụ trợ.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 02 lần/năm/Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường không giới hạn số lần ( Không bao gồm phụ tùng thay thế)/ Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	I. Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM SEMPRA 1.5 Tesla:
1. Đánh giá tình trạng hệ thống.
2. Kiểm tra hệ thống làm mát.
- Kiểm tra toàn bộ các kết nối ống nước (ACC, GPA, ACS, SEP hoặc IFP).
- Vệ sinh toàn bộ SEP và kiểm tra toàn bộ áp lực nước 
- Vệ sinh toàn bộ IFP + Chiller và kiểm tra toàn bộ áp lực nước 
- Vệ sinh toàn bộ ICS và kiểm tra toàn bộ áp lực nước
3. GPA, ACC Cabinet
- Vệ sinh toàn bộ GPA, ACC cabinet 
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống quạt tản nhiệt của GPA, ACS, ACC
4. Bộ lọc Gradient
- Vệ sinh toàn bộ Gradient filter
- Kiểm tra hệ thống quạt tản nhiệt của Gradient filter
5. Hệ thống cộng hưởng từ
- Kiểm tra Shield temperature của Magnet.
- Kiểm tra Helium Compressor.
- Kiểm tra hệ thống Refrigerator
- Vệ sinh toàn bộ Magnet.
6. Phantoms
- Vệ sinh toàn bộ phantom.
- Kiểm tra dung dịch trong phantom.
7.  Đảm bảo chất lượng hình ảnh:
- Cân chỉnh chất lượng: Các bộ phận
- Cân chỉnh chất lượng: Các coil.
II. Thiết bị phụ trợ:
1. Bơm tiêm cản quang:
- Kiểm tra tổng quát hình thái bên ngoài
- Kiểm tra hoạt động các khớp nối cơ khí
- Kiểm tra nguồn của máy
- Kiểm tra màn hình hiển thị
- Kiểm tra kết nối giữa màn hình hiển thị/điều khiển với máy chính
- Kiểm tra hoạt động của các nút nhấn chức năng
- Kiểm tra/ vệ sinh công tắc/ cảm biến giới hạn
- Kiểm tra hoạt động của công tắc tay
- Kiểm tra hoạt động của nút dừng khẩn cấp
- Kiểm tra hoạt động bơm/hút thuốc của xi lanh.
- Kiểm tra vận hành của máy
- Kiểm tra các thông số cài đặt
- Kiêm tra nhật ký lỗi và xóa lỗi (nếu có)
- Vệ sinh toàn bộ máy và phụ kiện
2. Bộ lưu điện UPS
- Kiểm tra nhiệt độ phòng làm việc của UPS
- Kiểm tra LCD và chức năng các nút nhấn.
- Kiểm tra tình trạng của quạt làm mát
- Đo điện áp dây (L1-L2) đầu vào UPS
- Đo điện áp dây (L2-L3) đầu vào UPS
- Đo điện áp dây (L3-L1) đầu vào UPS
- Đo điện áp pha (L1-N) đầu vào UPS
- Đo điện áp pha (L2-N) đầu vào UPS
- Đo điện áp pha (L3-N) đầu vào UPS
- Đo tần số đầu vào UPS
- Đo điện áp dây (L1-L2) đầu ra UPS
- Đo điện áp dây (L2-L3) đầu ra UPS
- Đo điện áp dây (L3-L1) đầu ra UPS
- Đo điện áp pha (L1-N) đầu ra UPS
- Đo điện áp pha (L2-N) đầu ra UPS
- Đo điện áp pha (L3-N) đầu ra UPS
- Đo tần số đầu ra UPS
- Kiểm tra hoạt động chuyển mạch
- Đo điện áp dây (L1-L2) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp dây (L2-L3) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp dây (L3-L1) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp pha (L1-N) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp pha (L2-N) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp pha (L3-N) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo tần số đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Kiểm tra nhiệt độ khối Rectifer & Inverter
- Kiểm tra nhiệt độ làm việc của Tranformer & LC
- Kiểm tra board mạch và Module điều khiển
- Kiểm tra linh kiện công suất
- Kiểm tra đấu nối động lực, cáp đầu vào/ra
- Kiểm tra Power Switch, MCCB, MCB
- Kiểm tra đầu nối bình ắc quy
- Vệ sinh UPS
3. Bộ phận làm mát CHILLER
- Kiểm tra vệ sinh giàn giải nhiệt ngoài trời của chiller .
- Vệ sinh, làm thông thoáng khu vực xung quanh giàn giải nhiệt ngoài trời của chiller 
- Kiểm tra độ rơ trục, độ bó động cơ quạt ngoài trời của chiller .
- Vệ sinh các đường nước sơ cấp và thứ cấp của chiller .
- Vệ sinh bơm sơ cấp và thứ cấp của chiller 
- Kiểm tra, điều chỉnh đồng hồ áp lực bơm sơ cấp và thứ cấp của chiller.
- Kiểm tra và xử lý rò rỉ (nếu có) đường cấp nước sơ cấp và thứ cấp của chiller .
- Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ và áp lực nước của chiller.
- Bổ sung nước cho đường sơ cấp và thứ cấp
- Chụp test vận hành hệ thống theo dõi hệ thống chiller.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	   C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	- Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	













Phần 7: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Hệ thống XQ DR titan 2000 dual
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ  ≥ 02 lần/năm/Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường không giới hạn số lần (Không bao gồm phụ tùng thay thế)/ Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	.

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	.

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	1. Kiểm tra tổng quan:
- Kiểm tra cover
- Kiểm tra dây cáp nguồn.
- Kiểm tra các tem nhãn cảnh báo 
- Kiểm tra chức năng tắt/mở máy.
- Kiểm tra tay cầm.
2. Hệ thống di chuyển:
- Kiểm tra bánh xe..
- Kiểm tra motor.
- Kiểm tra phanh/thắng.
- Kiểm tra chức năng di chuyển.
- Kiểm tra chức năng nút dừng khẩn cấp.
3. Bộ chuẩn trực:
- Kiểm tra nút điều khiển đóng mở.
- Kiểm tra chức năng xoay.
- Kiểm tra trường chiếu.
- Kiểm tra trường sáng.
4. Màn hình điều khiền:
- Kiểm tra chức năng cảm ứng..
- Kiểm tra đèn led hiển thị thông số Kv/mas..
- Kiểm tra chức năng các phím bấm.
5. Tám nhận ảnh
- Kiểm tra hư hại.
- Kiểm tra kết nối với hệ thống máy. 
- Kiểm tra pin.
- Tiến hành cân chỉnh tấm nhận ảnh (nếu hệ thống yêu cầu).
6. Kiểm tra chất lượng hình ảnh
- Thực hiện test QA.
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	







Phần 8: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA Artis Zee Ceiling 
và các thiết bị phụ trợ.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Khả năng đáp ứng
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 02 lần/năm/Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường không giới hạn số lần (Không bao gồm phụ tùng thay thế)/ Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng ≤ 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện

	
	I. Thiết bị chụp mạch máu Artis Zee Ceiling
1. Hệ thống máy tính ARTIS:
- Vệ sinh, lau chùi bụi.
- Kiểm tra hoạt động các quạt CPU.
- Kiểm tra ngày_giờ các máy tính.
- Kiểm tra lỗi trong Event log.
2. C-ARM:
- Vệ sinh, lau chùi bụi, cản quang, máu…
- Kiểm tra dây đất.
- Kiểm tra nút dừng khẩn cấp.
- Kiểm tra các chuyển động của C_arm:
+ Gantry rotation.
+ Manual rotation.
+ C-arm rotation.
+ C-arm orbital.
+ Receptor lift.
+ Gantry longitudinal.
- Kiểm tra các chuyển động theo chương trình 
- Kiểm tra sự đóng mở của Filter và collimator
- Kiểm tra các sensor định vị (Ceiling).
- Lau chùi ray treo C-arm (Ceiling).
- Kiểm tra dây Belt, motor vận hành C-arm Ceiling
- Kiểm tra chuyển động giới hạn giữa C-arm và bàn.
- Bôi trơn xích truyền động, khe trượt.
3. Bàn bệnh nhân:
- Kiểm tra các bơm thuỷ lực.
- Kiểm tra dây đất.
- Kiểm tra các thắng từ.
- Vệ sinh, lau chùi bụi, máu, cản quang.
- Kiểm tra nút dừng khẩn cấp.
- Kiểm tra chuyển động.
- Kiểm tra chuyển động giới hạn giữa bàn và C-arm.
4. Cụm điều khiển ECC, SCM, TCM, CCM, Pedal, Handswitch:
- Vệ sinh, lau chùi bụi, cản quang, máu…
- Kiểm tra các phím chức năng.
- Các thiết bị trong phòng điện:
+ Đo điện nguồn
+ Kiểm tra dây đất.
+ UPS, ATS lúc cắt nguồn.
+ Kiểm tra nước giải nhiệt cho bóng X-quang.
+ Vệ sinh lọc nước
+ Kiểm tra nước tải nhiệt Detector
5. Kiểm tra chức năng:
- Ghi tên bệnh nhân.
- Chiếu, chụp, xóa nền.
- Kiểm tra chức năng chụp Peristepping.
- Dynavision.
- Backup dữ liệu.
6. Hệ thống huyết động:
- Kiểm tra UPS 220V
- Kiểm tra các dây cáp tín hiệu.
- Kiểm tra ghi tên bệnh nhân, kết nối với máy Artis
- Kiểm tra ngày, giờ.
- Backup dữ liệu.
7. Hệ thống 3D
- Kiểm tra ngày giờ, pin CMOS.
- Kiểm tra chức năng Autotransfer.
- Kiểm tra tái tạo ảnh 3D.
- Kiểm tra tái tạo ảnh Inspace3D.
- Kiểm tra tái tạo ảnh IC3D.
II. Thiết bị phụ trợ:
1. Bơm tiêm cản quang:
- Kiểm tra tổng quát hình thái bên ngoài
- Kiểm tra hoạt động các khớp nối cơ khí
- Kiểm tra nguồn của máy
- Kiểm tra màn hình hiển thị
- Kiểm tra kết nối giữa màn hình hiển thị/điều khiển với máy chính
- Kiểm tra hoạt động của các nút nhấn chức năng
- Kiểm tra/ vệ sinh công tắc/ cảm biến giới hạn
- Kiểm tra hoạt động của công tắc tay
- Kiểm tra hoạt động của nút dừng khẩn cấp
- Kiểm tra hoạt động bơm/hút thuốc của xi lanh.
- Kiểm tra vận hành của máy
- Kiểm tra các thông số cài đặt
- Kiêm tra nhật ký lỗi và xóa lỗi (nếu có)
- Vệ sinh toàn bộ máy và phụ kiện
2. Bộ lưu điện UPS
- Kiểm tra nhiệt độ phòng làm việc của UPS
- Kiểm tra LCD và chức năng các nút nhấn.
- Kiểm tra tình trạng của quạt làm mát
- Đo điện áp dây (L1-L2) đầu vào UPS
- Đo điện áp dây (L2-L3) đầu vào UPS
- Đo điện áp dây (L3-L1) đầu vào UPS
- Đo điện áp pha (L1-N) đầu vào UPS
- Đo điện áp pha (L2-N) đầu vào UPS
- Đo điện áp pha (L3-N) đầu vào UPS
- Đo tần số đầu vào UPS
- Đo điện áp dây (L1-L2) đầu ra UPS
- Đo điện áp dây (L2-L3) đầu ra UPS
- Đo điện áp dây (L3-L1) đầu ra UPS
- Đo điện áp pha (L1-N) đầu ra UPS
- Đo điện áp pha (L2-N) đầu ra UPS
- Đo điện áp pha (L3-N) đầu ra UPS
- Đo tần số đầu ra UPS
- Kiểm tra hoạt động chuyển mạch
- Đo điện áp dây (L1-L2) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp dây (L2-L3) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp dây (L3-L1) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp pha (L1-N) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp pha (L2-N) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo điện áp pha (L3-N) đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Đo tần số đầu ra UPS khi mất điện lưới
- Kiểm tra nhiệt độ khối Rectifer & Inverter
- Kiểm tra nhiệt độ làm việc của Tranformer & LC
- Kiểm tra board mạch và Module điều khiển
- Kiểm tra linh kiện công suất
- Kiểm tra đấu nối động lực, cáp đầu vào/ra
- Kiểm tra POWER SWITCH, MCCB, MCB
- Kiểm tra đầu nối bình ắc quy
- Vệ sinh UPS
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	


	

	C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	













Phần 9: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Hệ thống chụp CT dùng trong mô phỏng
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 02 lần/năm/Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường tối đa  ≥ 03 lần/ năm/Hệ thống. (Sửa chữa chưa bao gồm thay thế vật tư).
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng 48h sau khi nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Yêu cầu về quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	1. Bảo dưỡng lần 1
Kiểm tra điều kiện môi trường
· Ghi nhận nhiệt độ phòng chụp
· Ghi nhận độ ẩm phòng chụp
Kiểm tra chung lồng Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị
· Kiểm tra chức năng dừng khẩn cấp
·  Kiểm tra cảm biến nghiêng
· Tắt điện Gantry, kiểm tra hệ thống ở trạng thái tắt
· Thực hiện khóa LOTO an toàn
Kiểm tra chung hệ thống
· Kiểm tra công tắc TẮT khẩn cấp
· Kiểm tra nguồn bộ lưu điện UPS
· Kiểm tra cáp vỏ Gantry
· Kiểm tra và làm sạch máy tính điều khiển
· Làm sạch bộ lọc, quạt, giá sắt
· Kiểm tra hệ thống quạt
· Kiểm tra ốc chốt neo sàn cố định (nếu cần)
Bảo trì vòng trượt và cụm chổi than
· Loại bỏ muội than trên bề mặt vòng trượt
· Kiểm tra rãnh vòng trượt
· Làm sạch và kiểm tra chổi than
· Làm sạch bộ lọc cho bộ thu nhận tín hiêu DAS, DIFB, vỏ quạt nóc máy
· Làm sạch bên ngoài khối thu nhận ảnh.
Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt và quạt
· Kiểm tra/làm sạch bộ trao đổi nhiệt
· Kiểm tra/làm sạch quạt biến tần JEDI
· Kiểm tra bơm trao đổi nhiệt (nếu cần)
Kiểm tra điện trở nhiệt Gantry
Nhiệm vụ chung khác
· Đảm bảo UPS hoạt động (nếu hệ thống có sử dụng UPS)
· Đảm bảo quạt thông gió hoạt động
· Tra mỡ ổ trục chính
· Kiểm tra số vòng quay từ lần tra dầu cuối
Kiểm tra khi Gantry cấp điện (vỏ đóng)
· Kiểm tra cửa sổ quay
· Kiểm tra xung quanh phần quay, cáp dẫn
Bảo trì bàn bệnh nhân
· Làm sạch vệ sinh bàn bệnh nhân
· Kiểm tra ốc chốt, thanh trượt, con lăn
· Tra dầu mỡ thanh ray
· Kiểm tra ổ đỡ, giá treo, vỏ bàn
· Kiểm tra phụ kiện đính kèm
· Kiểm tra công tắc dừng chuyển động
· Kiểm tra chiều cao bàn ở các góc nghiêng
Kiểm tra chụp chiếu hệ thống
· Kiểm tra Phantom QA
· Ghi nhận số seri Gantry
Kiểm tra căn chỉnh bằng laser
· Kiểm tra đèn căn chỉnh bên trong
· Kiểm tra khoảng cách trục ngoài với trục trong
Gantry tắt nguồn (mở vỏ)
· Thực hiện kiểm tra góc nghiêng của Gantry
· Đảm bảo công tắc khẩn cấp TẮT
Căng & điều chỉnh dây đai CT
Làm sạch bộ lọc Gantry
Kiểm tra bánh xe bộ mã hóa quay
Kiểm tra rò rỉ
Tủ điện hệ thống máy
· Hút ngoài vỏ và bên trong PDU
· Kiểm tra linh kiện điện tử
· Kiểm tra ốc neo sàn
Hoàn thiện (kiểm tra chụp chiếu hệ thống)
· Kiểm tra đèn báo phát tia
· Kiểm tra nút nhấn điều khiển chụp
· Cập nhật nhật ký máy
· Ghi nhận ý kiến
2. Bảo dưỡng lần 2
Kiểm tra điều kiện môi trường
· Ghi nhận nhiệt độ phòng chụp
· Ghi nhận độ ẩm phòng chụp
Kiểm tra chung lồng Gantry
· Kiểm tra đèn hiển thị
· Kiểm tra chức năng dừng khẩn cấp
·  Kiểm tra cảm biến nghiêng
· Tắt điện Gantry, kiểm tra hệ thống ở trạng thái tắt
· Thực hiện khóa LOTO an toàn
Kiểm tra chung hệ thống
· Kiểm tra công tắc TẮT khẩn cấp
· Kiểm tra nguồn bộ lưu điện UPS
· Kiểm tra cáp vỏ Gantry
Kiểm tra và làm sạch máy tính điều khiển
· Làm sạch bộ lọc, quạt, giá sắt
· Kiểm tra hệ thống quạt
· Kiểm tra ốc chốt neo sàn cố định (nếu cần)
Bảo trì vòng trượt và cụm chổi than
· Loại bỏ muội than trên bề mặt vòng trượt
· Kiểm tra rãnh vòng trượt
· Làm sạch và kiểm tra chổi than
· Làm sạch bộ lọc cho bộ thu nhận tín hiêu DAS, DIFB, vỏ quạt nóc máy
· Làm sạch bên ngoài khối thu nhận ảnh.
Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt và quạt
· Kiểm tra/làm sạch bộ trao đổi nhiệt
· Kiểm tra/làm sạch quạt biến tần JEDI
· Kiểm tra bơm trao đổi nhiệt (nếu cần)
· Kiểm tra điện trở nhiệt Gantry
Nhiệm vụ chung khác
· Đảm bảo UPS hoạt động (nếu hệ thống có sử dụng UPS)
· Đảm bảo quạt thông gió hoạt động
· Tra mỡ ổ trục chính
· Kiểm tra số vòng quay từ lần tra dầu cuối
Kiểm tra khi Gantry cấp điện (vỏ đóng)
· Kiểm tra cửa sổ quay
· Kiểm tra xung quanh phần quay, cáp dẫn
Bảo trì bàn bệnh nhân
· Làm sạch vệ sinh bàn bệnh nhân
· Kiểm tra ốc chốt, thanh trượt, con lăn
· Tra dầu mỡ thanh ray
· Kiểm tra ổ đỡ, giá treo, vỏ bàn
· Kiểm tra phụ kiện đính kèm
· Kiểm tra công tắc dừng chuyển động
· Kiểm tra chiều cao bàn ở các góc nghiêng
Kiểm tra chụp chiếu hệ thống
· Kiểm tra Phantom QA
· Ghi nhận số seri Gantry
Kiểm tra căn chỉnh bằng laser
· Kiểm tra đèn căn chỉnh bên trong
· Kiểm tra khoảng cách trục ngoài với trục trong
Gantry tắt nguồn (mở vỏ)
· Thực hiện kiểm tra góc nghiêng của Gantry
· Đảm bảo công tắc khẩn cấp TẮT
Căng & điều chỉnh dây đai CT
Làm sạch bộ lọc Gantry
Kiểm tra bánh xe bộ mã hóa quay
Kiểm tra rò rỉ
Tủ điện hệ thống máy
· Hút ngoài vỏ và bên trong PDU
· Kiểm tra linh kiện điện tử
· Kiểm tra ốc neo sàn
Hoàn thiện (kiểm tra chụp chiếu hệ thống)
· Kiểm tra đèn báo phát tia
· Kiểm tra nút nhấn điều khiển chụp
· Cập nhật nhật ký máy
-   Ghi nhận ý kiến
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	C
	Yêu cầu khác
	
	
	
	
	

	
	Nhà thầu nêu rõ thông tin để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp có yêu cầu sửa chữa bất thường
	Nêu rõ thông tin
	
	Không nêu rõ thông tin
	
	

	
	KẾT LUẬN
	ĐẠT
(khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được”
	
	KHÔNG ĐẠT
(không đáp ứng bất kỳ nội dung nào)
	
	


























Phần 10: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa bất thường 
Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT-CT
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	Khả năng đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu

	A
	Yêu cầu dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 02 lần/năm/Hệ thống
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Sửa chữa bất thường tối đa ≥ 03 lần/ năm/Hệ thống. (Sửa chữa chưa bao gồm thay thế vật tư).
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	
	- Thời gian sửa chữa bất thường trong vòng 48h sau khi nhận được thông báo sự cố bên mời thầu
	Đáp ứng yêu cầu
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	
	

	B
	Quy trình thực hiện
	
	
	
	
	

	
	1. Bảo dưỡng lần 1
Kiểm tra an toàn hệ thống
· Kiểm tra nhãn quy định và nhãn cảnh báo
· Kiểm tra khu vực không được gây cản trở đã được đánh dấu (khu vực băng keo vàng)
Kiểm tra các nút khẩn cấp
· Kiểm tra nút tắt hệ thống khẩn cấp
· Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp
· Kiểm tra hoạt động của thiết bị cảm biến lực ấn
· Các cơ cấu dừng chuyển động (ENABLE, clutch, pedal)
· Kiểm tra việc thoát ra trong trường hợp khẩn cấp của Detector (Emergency Egress)
· Kiểm tra hệ thống cảm biến cơ thể (Nếu có)
· Kiểm tra phụ kiện hỗ trợ chụp trẻ em, sơ sinh
Bảo dưỡng bàn bệnh nhân
· Kiểm tra đệm bàn và vệ sinh
· Kiểm tra các phụ kiện hỗ trợ bệnh nhân
· Kiểm tra các dây truyền động của bàn
· Kiểm tra Pallet bàn
· Kiểm tra các vỏ bàn
· Kiểm tra các bánh xe bàn
· Kiểm tra thước bàn
Bảo dưỡng NM Gantry
· Kiểm tra các ốc siết xe Collimator và các tấm cho bàn di chuyển trên sàn
· Kiểm tra mức độ rung và tiếng ồn trong lúc gantry chuyển động
Kiểm tra sự rò rỉ của hộp số
· Kiểm tra hộp số Rotor
· Kiểm tra hộp số Stator
· Kiểm tra CT Service Dollies/Transporter và các dây cáp
· Kiểm tra độ chặt, kín của cần trục và các vít của hệ thống NM
· Vệ sinh hệ thống làm mát Detector và các lỗ thông gió của vỏ máy
· Kiểm tra các ốc của Stator
Kiểm tra an toàn các bộ phận
Kiểm tra các khóa của vít bi
· Radial 1
· Radial 2
· Lateral 1
· Lateral 2
Kiểm tra các ốc ETS của NM
· Detector Screw - D1-to- Swivel (400-407), Quan sát đánh dấu/45 Nm
· Detector Screw - D2-to- Swivel(408-415), Quan sát đánh dấu/45 Nm
· Kiểm tra, báo cáo, thay thế các ốc cần thiết sau khi bảo dưỡng định kỳ
Tra mỡ cho NM Gantry
· Tra mỡ trục Rotation - Gear Train
· Tra mỡ trục Radial 1
· Tra mỡ trục Radial 2
· Tra mỡ trục Lateral 1
· Tra mỡ trục Lateral 2
· Tra mỡ cho Cross Bar 1
· Tra mỡ cho Cross Bar 2
Kiểm tra sự ghi nhận và thay thế các Collimator của NM
· Low Energy 
· Medium Energy
· High Energy
· Khác
· Kiểm tra Decoy collimator
Kiểm tra chất lượng ảnh NM
· Đo lường HD1 (%)
· Đo lường HD2 (%)
· Đánh giá Pass/Fail
· Ghi nhận ý kiến
Kiểm tra COR
· Đo lường HD1 X (mm)
· Đo lường HD1 Y (mm)
· Đo lường HD2 X (mm)
· Đo lường HD2 Y (mm)
· Đánh giá theo từng chế độ năng lượng (Low, Medium, Khác)
· Ghi nhận Pass/Fail và ý kiến
Kiểm tra VQC
· Low Energy – bằng phần mềm
· Medium Energy – bằng phần mềm
· Khác – bằng phần mềm
Bảo dưỡng CT
Hoàn tất bảo dưỡng
· Kiểm tra hoạt động CT
· Lưu lại System state của CT
· Đóng vỏ máy
· Kiểm tra phiên bản phần mềm tối thiểu cho NM và CT
· Hoàn thành bản kê các mục cần kiểm tra
· Sao lưu hệ thống cho máy
2. Bảo dưỡng lần 2
Kiểm tra an toàn hệ thống
· Kiểm tra nhãn quy định và nhãn cảnh báo
· Kiểm tra khu vực không được gây cản trở đã được đánh dấu (khu vực băng keo vàng)
Kiểm tra các nút khẩn cấp
· Kiểm tra nút tắt hệ thống khẩn cấp
· Kiểm tra các nút dừng khẩn cấp
· Kiểm tra hoạt động của thiết bị cảm biến lực ấn
· Các cơ cấu dừng chuyển động (ENABLE ,clutch, pedal)
· Kiểm tra việc thoát ra trong trường hợp khẩn cấp của Detector (Emergency Egress)
· Kiểm tra hệ thống cảm biến cơ thể (Nếu có)
· Kiểm tra phụ kiện hỗ trợ chụp trẻ em, sơ sinh
Bảo dưỡng bàn bệnh nhân
· Kiểm tra đệm bàn và vệ sinh
· Kiểm tra các phụ kiện hỗ trợ bệnh nhân
· Kiểm tra các dây truyền động của bàn
· Kiểm tra Pallet bàn
· Kiểm tra các vỏ bàn
· Kiểm tra các bánh xe bàn
· Kiểm tra thước bàn
Bảo dưỡng NM Gantry
· Kiểm tra khoảng hở bánh răng Rotor
· Kiểm tra khoảng hở Radial 1, Radial 2, Lateral 1, Lateral 2
· Kiểm tra trục Swivel 1 và Swivel 2
· Siết chặt các đầu connector của dây cáp
· Kiểm tra tiếp địa
· Kiểm tra nút bấm RCU
· Kiểm tra màn hình hiển thị
· Vệ sinh các lỗ thông gió của detector và vỏ máy
· Kiểm tra thoát hiểm khẩn cấp của detector
· Kiểm tra các ốc siết của Boom
· Kiểm tra ON/OFF Panel
Kiểm tra an toàn các bộ phận
· Kiểm tra các ốc ETS nếu có yêu cầu
Bảo dưỡng máy tính NM
· Hút bụi, vệ sinh máy tính
· Sao lưu Configuration và Calibration
· Sao lưu hệ thống
· Dọn dẹp Hard Disk
Kiểm tra chất lượng ảnh NM
· Đo lường HD1 (%)
· Đo lường HD2 (%)
· Đánh giá Pass/Fail
· Ghi nhận ý kiến
Kiểm tra COR
· Đo lường HD1 X (mm)
· Đo lường HD1 Y (mm)
· Đo lường HD2 X (mm)
· Đo lường HD2 Y (mm)
· Đánh giá theo từng chế độ năng lượng (Low, Medium, Khác)
· Ghi nhận Pass/Fail và ý kiến
Kiểm tra VQC
· Low Energy – bằng phần mềm
· Medium Energy – bằng phần mềm
· Khác – bằng phần mềm
Bảo dưỡng CT
Hoàn tất bảo dưỡng
· Kiểm tra hoạt động CT
· Lưu lại System state của CT
· Đóng vỏ máy
· Kiểm tra phiên bản phần mềm tối thiểu cho NM và CT
· Hoàn thành bản kê các mục cần kiểm tra
· Sao lưu hệ thống cho máy
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4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
4.1. Giải pháp và phương pháp luận:
- Nhà thầu cam kết thực hiện đúng yêu cầu của E-HSMT;
- Quy trình thực hiện;
- Bố trí nhân sự hợp lý;
4.2.  Kế hoạch công tác:
- Chuẩn bị;
- Triển khai tổ chức thực hiện;
- Duy trì công tác bảo trì định kỳ;
- Đánh giá kết quả thực hiện.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Nhà thầu cung cấp đầy đủ các biên bản bảo trì thực hiện theo đúng quy trình và biên bản kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có đề xuất, khuyến cáo (nếu có) trong quá trình thực hiện hợp đồng.

